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Phụ lục 1. THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIÁO TRÌNH, TRANG BÌA

	1. Tên giáo trình (GT):

	2. Chuyên ngành:

	3. Thời gian thực hiện:      Từ tháng .... năm .....         Đến tháng ..... năm .....

	4. Đơn vị chủ trì: 

(Khoa, Phòng, tổ)

	5. Chủ biên GT (hoặc đồng tác giả): 

Họ và tên: 

Địa chỉ:

Điện thoại nhà riêng: 

Điện thoại di động: 
	Học hàm, học vị: 

Chức vụ: 

Điện thoại cơ quan: 

Email: 

	6. Danh sách những ng​ười tham gia biên soạn giáo trình:

	Họ và tên
	Đơn vị
	Nhiệm vụ đ​ược giao

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	7. Các giáo trình đã xuất bản có liên quan trực tiếp đến GT biên soạn:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….



	8. Tóm tắt những công việc chính, ph​ương pháp và tiến độ thực hiện:

	Nội dung công việc
	Thời hạn hoàn thành
	Dự kiến kết quả

	Xây dựng đề c​ương chi tiết
	
	Đề c​ương chi tiết

	S​ưu tầm tài liệu
	
	Thư mục tài liệu

	Viết ch​ương 1 của GT
	
	Ch​ương 1 của GT

	Viết ch​ương 2 của GT 
	
	Ch​ương 2 của GT

	Viết ch​ương 3 của GT
	
	Ch​ương 3 của GT

	…………………………………..
	
	…………………………..

	…………………………………..
	
	…………………………..

	…………………………………..
	
	…………………………..

	In ấn, nhân bản, đóng quyển
	
	-

	Nghiệm thu giáo trình
	
	-

	9. Đề c​ương chi tiết:

MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết phải biên soạn giáo trình
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2. Mục tiêu biên soạn giáo trình
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3. Nhiệm vụ biên soạn giáo trình
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

4. Ph​ương pháp sử dụng khi biên soạn giáo trình
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG

Ch​ương 1. TIÊU ĐỀ

Mục tiêu của chương 1:………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

{Lưu ý: Nội dung từng chương có thể trình bày theo một trong hai cách sau}

{Cách 1}

1.1. Tiêu đề

1.1.1. Tiêu đề
…………………………………………………………………………………….

1.1.1.1. Tiêu đề

…………………………………………………………………………………….

{Cách 2}

Tiêu đề

1. Tiêu đề

…………………………………………………………………………………….

2.1.1.1. Tiêu đề

…………………………………………………………………………………….
Ch​ương ……………………
Ch​ương ……………………

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

	10. Dự kiến số trang biên soạn của giáo trình: Chương 1:…, chương 2:…., ……

	11. Dự kiến ứng dụng của giáo trình: 

	12. Dự trù kinh phí biên soạn giáo trình:


Dự trù theo định mức đã được nhà Trường ban hành

     Quảng Nam, ngày .... tháng ... năm ...

	Chủ biên (hoặc đồng tác giả)
(Chữ kí, họ và tên)


	XÁC NHẬN CỦA TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ HTSV

	   Đơn vị chủ trì
(Chữ kí, họ và tên)

	
	Cơ quan chủ quản

(Chữ kí, đóng dấu)


	


Ghi chú : TTHL& HTSV xác nhận Giáo trình mà giảng viên đăng kí biên soạn đã có hay chưa có ở TTHL & HTSV (do Bộ hay các Trường khác biên soạn).
Trang bìa chính của thuyết minh đề cương chi tiết giáo trình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

<KHOA CHUYÊN MÔN>

[image: image1.png]



<TÊN CHỦ BIÊN HOẶC ĐỒNG TÁC GIẢ (Ghi rõ học hàm, học vị)>

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIÁO TRÌNH
<TÊN GIÁO TRÌNH>

Quảng Nam, tháng/năm

Trang bìa phụ của thuyết minh đề cương chi tiết giáo trình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

<KHOA CHUYÊN MÔN>

[image: image2.png]



THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIÁO TRÌNH
<TÊN GIÁO TRÌNH>

Chủ biên (hoặc đồng tác giả):
<họ và tên, ghi rõ học hàm, học vị>




Thành viên tham gia biên soạn:
1. <họ và tên, ghi rõ học hàm, học vị>






2. <họ và tên, ghi rõ học hàm, học vị
Quảng Nam, tháng/năm

Phụ lục 2. MẪU GIÁO TRÌNH, TRANG BÌA

1. Giáo trình phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện như đã được phê duyệt trong đề cương và phải được đóng thành quyển. Giáo trình được đóng bìa cứng nền đỏ, chữ nhũ vàng (sau khi được Hội đồng thẩm định đánh giá đạt). 

2. Hình thức trình bày của giáo trình:

2.1. Khổ giấy A4 (210 x 297 mm); 

2.2. Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13; paragraph 1,3 - 1,5 line; lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2cm. Thứ tự bảng biểu đánh theo chương (Bảng 1.1, Bảng 1.2,…, Bảng 2.1, Bảng 2.2, …), chú thích bảng dùng chữ đứng, cỡ chữ 12, thường, tiêu đề nằm trên bảng. Thứ tự hình đánh theo chương (Hình 1.1, Hình 1.2,…, Hình 2.1, Hình 2.2, …), chú thích hình dùng chữ đứng, cỡ chữ 12, thường, tiêu đề nằm dưới hình. Số thứ tự công thức đánh theo chương.

3. Giáo trình được trình bày theo trình tự sau:

Lời nói đầu;

MỤC LỤC (có thể để cuối giáo trình); 

Ch​ương 1. TIÊU ĐỀ

Mục tiêu của chương 1:………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

1.1. Tiêu đề

1.1.1. Tiêu đề

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

1.1.1.1. Tiêu đề

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….


[image: image3.wmf]




(1.1)
Ch​ương 2. TIÊU ĐỀ

Mục tiêu của chương 2:………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2.1. Tiêu đề

2.1.1. Tiêu đề

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2.1.1.1. Tiêu đề

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….


[image: image4.wmf]




(2.1)
Ch​ương ……………………

Ch​ương ……………………

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Lưu ý: Tên theo thứ tự abc)

[1].  Đỗ Tấn Dũng (2007), “Nghiên cứu bệnh lở cổ rễ (Rhizoctonia solani Kuln) hại một số cây trồng vùng Hà Nội năm 2005 – 2006”, Tạp chí Bảo vệ thực vật, 1: 20 – 25.

[2].  Nguyễn Thỵ Đan Huyền, Lê Thanh Long, Trần Thị Thu Hà (2013), “Ảnh hưởng của oligochitosan đến nấm Colletotrichum gloeosporioides gây bệnh thán thư trên ớt sau thu hoạch”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (21), 47 – 53.

[3].  Lê Thanh Long, Nguyễn Hiền Trang (2012), “Nghiên cứu khả năng kháng nấm mốc Aspergillus flavus L1 trên lạc của một số hoạt chất có nguồn gốc tự nhiên”, Tạp chí công nghệ sinh học, 10 (4A): 1023-1032.

Trang bìa chính của giáo trình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

<KHOA CHUYÊN MÔN>
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<TÊN CHỦ BIÊN HOẶC ĐỒNG TÁC GIẢ (Ghi rõ học hàm, học vị)>

GIÁO TRÌNH
<TÊN GIÁO TRÌNH>

MÃ SỐ GIÁO TRÌNH: <…………….>
Quảng Nam, tháng/năm

Trang bìa phụ của giáo trình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

<KHOA CHUYÊN MÔN>

[image: image6.png]



GIÁO TRÌNH
<TÊN GIÁO TRÌNH>
MÃ SỐ GIÁO TRÌNH: <…………….>
Chủ biên (hoặc đồng tác giả):
<họ và tên, ghi rõ học hàm, học vị>




Thành viên tham gia biên soạn:
1. <họ và tên, ghi rõ học hàm, học vị>






2. <họ và tên, ghi rõ học hàm, học vị>
Quảng Nam, tháng/năm

Phụ lục 3. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG, TRANG BÌA

	UBND TỈNH QUẢNG NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

……………………….

1. Thông tin chung về học phần  (font: Time New Roman, size 13, line: 1.15)
- Tên học phần: (IN HOA)

- Mã học phần:
Số tín chỉ: ……….

- Loại học phần: (bắt buộc/tự chọn)

- Yêu cầu của học phần: 


- Các học phần học trước:


- Các học phần tiên quyết:


- Các yêu cầu khác đối với học phần: 


- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

Giờ lên lớp
+ Lý thuyết: 


+ Thực hành/ Thí nghiệm/ Thảo luận trên lớp:


+ Thực tập tại cơ sở:


+ Làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận TN:


Giờ chuẩn bị cá nhân
+ Hoạt động theo nhóm:


+ Tự học, tự nghiên cứu: 


- Bộ môn - Khoa phụ trách giảng dạy học phần: 


2. Tóm tắt nội dung học phần

(font: Time New Roman, size 13, line: 1.15)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Mục tiêu của học phần

3.1. Mục tiêu chung: 
(font: Time New Roman, size 13, line: 1.15)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3.2. Mục tiêu cụ thể

(font: Time New Roman, size 13, line: 1.15)

	Mục tiêu
	Nội dung
	KT
	KN
	Tự chủ, tự chịu trách nhiệm

	CO1
	
	
	
	

	CO2
	
	
	
	


4. Chuẩn đầu ra của học phần:

	Kí hiệu chuẩn đầu ra HP
	Nội dung chuẩn đầu ra học phần (CLOs)

(font: Time New Roman, size 13, line: 1.15)

	CLO1
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	CLO2
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	CLO3
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	CLO4
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	…….
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………


5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

	CLOs 
	PLOs

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	CLO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng hợp học phần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Sử dụng thang đo: IRM, I: Introduction, R: Reinforced, M: Master


Lưu ý: nội dung trong bảng sử dụng font: Time New Roman, size: 11, line: 1.0.
6. Đánh giá HP
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của HP
Bảng 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV ở HP
	Điểm học phần
	Bài kiểm tra/thi
	Bài đánh giá

	Trọng số con
	Rubric
	Lquan đến CĐR nào ở mục 4
	HD PP đánh giá

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	A1. Điểm đánh giá bộ phận

(40%)
	HS1
	1.1. Tuần ….: Nội dung kiểm tra về:

………………………………………………………………………………..
	….%


	
	CLO1

CLO2
	- Giảng viên ……..

(nêu những công việc, những nội dung bài học GV yêu cầu SV thực hiện trong các bài kiểm tra)


	
	
	1.2. Tuần…..:  Nội dung kiểm tra về:

………………………………………………………………………
	….%
	 
	CLO1

CLO2
	

	
	
	1.3. Tuần……: 

………………………………………………………………………
	…...%
	
	CLO1

CLO2
	

	
	HS3
	2.1 Tuần…..: Sinh viên làm ………………………………………………………………………………………………
	….%
	 
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4
	- Giảng viên…..

(nêu những công việc, những nội dung bài học GV yêu cầu SV thực hiện trong các bài kiểm tra)

	
	
	2.2 Tuần ……: Kiểm tra viết về: ………………………………………………………………………………………………

 
	….%
	
	CLO1

CLO2


	- Giáo viên chuẩn bị bài kiểm tra giữa kỳ theo đúng mục tiêu về: …………………………………………

	A2. Điểm thi kết thúc học phần

(60%)
	Bài thi kết thúc HP
	Bài kiểm tra cuối kỳ: (Tự luận). Nội dung kiểm tra về ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	100%
	
	CLO1

CLO2

CLO3
	-  Giảng viên nộp đề theo đúng yêu cầu của trường.



Lưu ý: 

+ Nội dung trong bảng sử dụng font: Time New Roman, size: 11, line: 1.0.

+ Tổng trọng số các bài đánh giá của hệ số 1: 100%;

+ Tổng trọng số các bài đánh giá của hệ số 3: 100%;

+ Trong đó hệ số 1 chiếm 10%, hệ số 3 chiếm 30% trong A1. Điểm đánh giá bộ phận.
6.2. Chính sách đối với HP

SV tham dự >=80% số buổi của HP. Nếu nghỉ >20% số buổi sẽ không được dự thi kết thúc HP.

7. Nội dung chi tiết học phần – Lịch trình giảng dạy

	Tuần (Buổi) 

(……. tiết/buổi)
	Các nội dung cơ bản của bài học (chương) 

(đến 3 số)
	Số tiết 
	CĐR của bài học (chương)/ chủ đề
	Lquan đến CĐR nào ở mục 3
	PP giảng dạy đạt CĐR
	Hoạt động học của SV(*)
	Tên bài

 đánh giá

(ở cột 3 bảng 6.1

	
	
	LT
	TH
	TT
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	 
	
	  

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: Nội dung trong bảng sử dụng font: Time New Roman, size: 11, line: 1.0.
8. Học liệu 

8.1. Học liệu bắt buộc 

(font: Time New Roman, size 13, line: 1.15)

	Số TT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Ghi chú

	1
	In nghiêng       
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


8.2. Học liệu tham khảo 

(font: Time New Roman, size 13, line: 1.15)

	Số TT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Ghi chú

	1
	In nghiêng       
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


8.3. Danh mục địa chỉ web hữu ích cho HP

(font: Time New Roman, size 13, line: 1.15)

	TT
	Nội dung tham khảo
	Link trang web
	Ngày cập nhật

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


9. Thông tin về giảng viên (font: Time New Roman, size 13, line: 1.15)
Họ và tên: ………………………………………………………………………………. 

Chức danh, học hàm, học vị: ……………………………………………………………
Thời gian, địa điểm làm việc: …………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: Tổ………………., Khoa……………………………………………….
Điện thoại: ……………………...E-mail:……………………………………………….
Các hướng nghiên cứu chính:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quảng Nam, ngày      tháng       năm 2022

	Trưởng khoa/Ngành 
	Trưởng bộ môn
	Người biên soạn


Trang bìa của đề cương chi tiết bài giảng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

<KHOA CHUYÊN MÔN>

[image: image7.png]



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG
NGÀNH ĐÀO TẠO: ............................ 

1.1. Tên học phần: .................................................... 

1.2. Mã học phần: .....................................................

1.3. Số tín chỉ/đơn vị học trình: ...............................

1.4. Họ và tên giảng viên: .........................................
1.5. Tổ/Khoa quản lý học phần: ............................... 
Quảng Nam, tháng/năm

Phụ lục 4. MẪU BÀI GIẢNG, TRANG BÌA

1.  Bài giảng phải phản ánh đầy đủ nội dung các đề mục như trong đề cương và phải được đóng thành quyển. 
2. Hình thức trình bày của bài giảng:

2.1. Khổ giấy A4 (210 x 297 mm); 

2.2. Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13; paragraph 1,3 - 1,5 line; lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2cm. Thứ tự bảng biểu đánh theo chương (Bảng 1.1, Bảng 1.2,…, Bảng 2.1, Bảng 2.2, …), chú thích bảng dùng chữ đứng, canh giữa, cỡ chữ 12, thường, tiêu đề nằm dưới bảng. Thứ tự hình đánh theo chương (Hình 1.1, Hình 1.2,…, Hình 2.1, Hình 2.2, …), chú thích hình dùng chữ đứng, canh giữa, cỡ chữ 12, thường, tiêu đề nằm dưới hình. Số thứ tự công thức đánh theo chương, lề phải của trang.

3. Bài giảng được trình bày theo trình tự sau:

Lời nói đầu

MỤC LỤC (có thể để cuối bài giảng);

Ch​ương 1. TIÊU ĐỀ

Mục tiêu của chương 1:………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

1.1. Tiêu đề

1.1.1. Tiêu đề

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

1.1.1.1. Tiêu đề

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….


[image: image8.wmf]




(1.1)
Bài tập chương 1
Ch​ương 2. TIÊU ĐỀ

Mục tiêu của chương 2:………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2.1. Tiêu đề

2.1.1. Tiêu đề

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2.1.1.1. Tiêu đề

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….


[image: image9.wmf]




(2.1)
Ch​ương ……………………

Ch​ương ……………………

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Lưu ý: Tên theo thứ tự abc)

1.  Vũ Văn A (2016), Giáo trình ..................................., NXB Đại học Quốc gia Hà nội.
2.  Nguyễn Văn B (2016),  ..................................., NXB Đại học Quốc gia Hà nội.

3.  Nguyễn Văn C (2016),  ..................................., NXB Đại học Quốc gia Hà nội.
Quảng Nam, ngày .... tháng ... năm 20...

Trưởng khoa

      Trưởng Bộ môn


    Giảng viên

......................                  
           ......................

                ......................
Trang bìa của bài giảng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

<KHOA CHUYÊN MÔN>

[image: image10.png]



BÀI GIẢNG

Học phần: .............................. (Chữ In hoa)

Mã học phần: ..........................

Ngành đào tạo: ............................ (Chữ In hoa)

1. Giảng viên biên soạn: ………..........................

2. Số tín chỉ/đơn vị học trình: .............................
3. Tổ/Khoa quản lý học phần: .............................
Quảng Nam, tháng/năm

Biểu mẫu 01. Phiếu nhận xét đề cương chi tiết giáo trình

	UBND TỈNH QUẢNG NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU NHẬN XÉT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIÁO TRÌNH
I. Thông tin chung về người nhận xét:

1. Họ và tên:……………………………………………………

2. Chuyên ngành:………………………………………………

3. Học hàm, học vị:…………………………………………….

4. Đơn vị:………………………………………………………

II. Thông tin chung về giáo trình biên soạn:

1. Họ và tên chủ biên (hoặc đồng tác giả):…………………………
2. Tên giáo trình:…………………………………………………...

 3. Họ và tên thành viên tham gia biên soạn:…………………………
………………………………………………………………………

III. Các tiêu chí đánh giá:

1. Sự cần thiết phải biên soạn giáo trình
………………………………………………………………………………………………
2. Phương pháp thực hiện

………………………………………………………………………………………………

3. Nội dung biên soạn
………………………………………………………………………………………………
4. Dự kiến số trang biên soạn
………………………………………………………………………………………………

5. Ứng dụng của giáo trình

………………………………………………………………………………………………

6. Kinh phí thực hiện

………………………………………………………………………………………………

7. Các ý kiến đề xuất

…………………………………………………………………………………………………
	
	Quảng Nam, ngày      tháng    năm 20...

Người nhận xét
(Kí và ghi rõ họ tên)




Biểu mẫu 02. Phiếu đánh giá đề cương chi tiết giáo trình

	UBND TỈNH QUẢNG NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIÁO TRÌNH
  
Tên giáo trình:……………………………………………………………….

   
Chủ biên (hoặc đồng tác giả):……………………………………………….
	Đồng ý thông qua
	Không đồng ý thông qua

	
	


	
	Quảng Nam, ngày      tháng    năm 20...

Người đánh giá
(Kí và ghi rõ họ tên)




Biểu mẫu 03. 
Biên bản thẩm định đề cương chi tiết giáo trình
	UBND TỈNH QUẢNG NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIÁO TRÌNH
1. Thời gian:……………………………………………………………….
2. Địa điểm:………………………………………………………………..

3. Thành phần Hội đồng: (học hàm/ học vị và học tên)

Chủ tịch:……………………………………………………………...

Phản biện 1:…………………………………………………………..

Phản biện 2:…………………………………………………………..

Phản biện 3:…………………………………………………………..

Thư kí: ………………………………………………………………
4. Các thành phần tham dự khác:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ GIÁO TRÌNH:

1. Họ và tên chủ biên (hoặc đồng tác giả):……………………………………

2. Tên giáo trình:……………………………………………………………...
  3. Họ và tên thành viên tham gia biên soạn:………………………………….
………………………………………………………………………

II. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

(Ghi theo từng phản biện)

1. Sự cần thiết phải biên soạn giáo trình

………………………………………………………………………………………………

2. Phương pháp thực hiện

………………………………………………………………………………………………

3. Nội dung biên soạn

………………………………………………………………………………………………

4. Dự kiến số trang biên soạn

………………………………………………………………………………………………

5. Ứng dụng của giáo trình

………………………………………………………………………………………………

6. Kinh phí thực hiện

………………………………………………………………………………………………

7. Các ý kiến đề xuất

……………………………………………………………………………………………..

8. Kết luận

(thống nhất tiếp tục thực hiện hoặc không)

……………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc………giờ………..ngày………..tháng…………năm……..

THƯ KÍ 





CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Biểu mẫu 04. 
Phiếu nhận xét giáo trình

	UBND TỈNH QUẢNG NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU NHẬN XÉT GIÁO TRÌNH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ GIÁO TRÌNH
1. Họ và tên chủ biên (hoặc đồng tác giả):…………………………………………..
2. Tên giáo trình:…………………………………………………………………….
3. Mã số giáo trình: ………………………………………………………………….
4. Họ và tên người cộng tác:………………………………………………………...
  II. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT:


1. Họ và tên:………………………….. Phản biện: ………………………………..


2. Chuyên ngành:……………………………………………………………………


3. Học hàm/ học vị:…………………………………………………………………


4. Đơn vị:……………………………………………………………………………

  III. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

	STT
	Các tiêu chí đánh giá
	Điểm đánh giá

(tháng điểm 100)

	1
	Đảm bảo về mặt bản quyền (trên 70%):
…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..


	……../30

	2
	Mức độ phù hợp của nội dung kiến thức với mục tiêu chương trình:
…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..


	……./25

	3
	Mức độ hỗ trợ người dạy về phương pháp, hình thức tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập của người học; hỗ trợ người học phương pháp học tập:
…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..


	……../15

	4
	Mức độ phù hợp của cấu trúc giáo trình theo chương, bài:
…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..


	……../15

	5
	Hình thức trình bày của giáo trình:
…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..


	………./15

	
	Tổng cộng


	……../100

	
	Xếp loại:

A: Từ 80 đến 100, B: Từ 65 đến dưới 80, C: Từ 50 đến dưới 65

Nếu kết quả dưới 50 là không đạt yêu cầu


	……………


  IV. CÁC Ý KIẾN ĐỀ XUẤT/ĐỀ NGHỊ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	
	Quảng Nam, ngày … tháng … năm ……

Người nhận xét
(Kí và ghi rõ họ tên)




Biểu mẫu 05. 
Phiếu đánh giá xếp loại giáo trình
	UBND TỈNH QUẢNG NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO TRÌNH
   Tên giáo trình:…………………………………………………………
   Mã số: ……………………………………………………………………………………..
   Tác giả:…………………………………………………………………………………….
	STT
	Các tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá của thành viên Hội đồng

	1.
	Đảm bảo về mặt bản quyền (trên 70%)
	30
	

	2.
	Mức độ phù hợp của nội dung kiến thức với mục tiêu chương trình
	25
	

	3.
	Mức độ hỗ trợ người dạy về phương pháp, hình thức tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập của người học; hỗ trợ người học phương pháp học tập
	15
	

	4.
	Mức độ phù hợp của cấu trúc giáo trình theo chương, bài
	15
	

	5.
	Hình thức trình bày của giáo trình 
	15
	

	
	Tổng cộng
	100
	


  Xếp loại:……………..
A: Từ 80 đến 100, B: Từ 65 đến dưới 80, C: Từ 50 đến dưới 65, Nếu kết quả dưới 50 là không đạt yêu cầu











	
	Quảng Nam, ngày … tháng … năm ……

Người đánh giá

(Kí và ghi rõ họ tên)


Biểu mẫu 06. 
Biên bản thẩm định giáo trình
	UBND TỈNH QUẢNG NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH
1. Thời gian:……………………………………………………………………

2. Địa điểm:……………………………………………………………………
3. Thành phần Hội đồng:……………………………………………………..

Chủ tịch:……………………………………………………………......

Phản biện 1:…………………………………………………………….

Phản biện 2:…………………………………………………………….

Phản biện 3:…………………………………………………………….

Thư kí:………………………………………………………………….

4. Các thành phần tham dự khác:

…………………………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ GIÁO TRÌNH

1. Họ và tên chủ biên (hoặc đồng tác giả): ……………………………..

2. Tên giáo trình: ……………………………………………………….


3. Mã số giáo trình:………………………………………………………………..


4. Họ và tên người cộng tác:…………………………………………….


…………………………………………………………………………..


II. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

	STT
	Các tiêu chí đánh giá
	Điểm đánh giá

(tháng điểm 100)

	1
	Đảm bảo về mặt bản quyền (trên 70%):

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..
	……../30

	2
	Mức độ phù hợp của nội dung kiến thức với mục tiêu chương trình:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..
	……./25

	3
	Mức độ hỗ trợ người dạy về phương pháp, hình thức tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập của người học; hỗ trợ người học phương pháp học tập:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..
	……../15

	4
	Mức độ phù hợp của cấu trúc giáo trình theo chương, bài:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..


	……../15

	5
	Hình thức trình bày của giáo trình:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..


	………./15

	
	Tổng cộng
	……../100

	
	Xếp loại:

A: Từ 80 đến 100, B: Từ 65 đến dưới 80, C: Từ 50 đến dưới 65

Nếu kết quả dưới 50 là không đạt yêu cầu


	……………


III. CÁC Ý KIẾN VÀ GIẢI TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc………giờ………ngày………tháng………năm………

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG





THƯ KÍ
Biểu mẫu 07. Đơn xin không thực hiện biên soạn giáo trình


	UBND TỈNH QUẢNG NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN KHÔNG THỰC HIỆN  GIÁO TRÌNH CẤP TRƯỜNG

Kính gởi:   - Ban Giám Hiệu 

- Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại

1. Họ tên chủ biên giáo trình: ........................................................... MSCB:........................................

2. Đơn vị: …............................................................................................................................................

3. Mã số giáo trình:.................................................................................................................................

4. Quyết định số: ....................................................................................................................................

5. Tên giáo trình: ...................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

6. Thời gian đăng kí thực hiện bắt đầu từ: ..............................đến  .....................................................

7. Nay xin không thực hiện giáo trình trên vì lý do:

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
	
	Quảng Nam, ngày      tháng    năm 20


                       Chủ biên   

              
      Trưởng đơn vị

               Phòng QLKH&ĐN
                            Duyệt của Ban Giám Hiệu 

Biểu mẫu 08. Đơn xin gia hạn thực hiện biên soạn giáo trình
	UBND TỈNH QUẢNG NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

ĐƠN XIN GIA HẠN

BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH CẤP TRƯỜNG

Kính gửi:
Ban Giám Hiệu

       
Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại

1. Họ tên người xin gia hạn:    ………………………... MSCB: …………
2. Đơn vị: ………………………………………………………………………..

3. Tên giáo trình: ………………………………………………………………..
4. Mã số giáo trình: …………………………………………………………….  

5. Thời gian đăng kí thực hiện:  Từ …………… đến ………………………… 

6. Thời gian gia hạn:  Từ …………… đến …………………………

7. Nội dung gia hạn: ………………………………………………….. 
8. Lý do: …………………………………………………………………………..
9. Tiến độ thực hiện tại thời điểm xin gia hạn (Kèm theo minh chứng về tiến độ thực hiện):

………………………………………………………………………………………….

	
	Quảng Nam, ngày      tháng     năm 20      


    Người đề nghị gia hạn
                       

              Trưởng đơn vị
     
       Phòng QLKH&ĐN                                              Duyệt Ban Giám Hiệu 
Biểu mẫu 09. Phiếu nhận xét đề cương chi tiết bài giảng
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA ..........................................
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU NHẬN XÉT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG HỌC PHẦN 


Họ và tên (ghi rõ học hàm, học vị): ………………………………………………………..

Trách nhiệm trong Hội đồng: ………………………………………………………………
Tên học phần: ………………………………………………………………………………
Trình độ đào tạo: Đại học.

Ngành đào tạo: …………………………………………………………………………….
Thuộc các chương trình đào tạo của Trường Đại học Quảng Nam.

Hình thức hình đào tạo: …………………………………………………………………....
	TT
	Nội dung 
	Nhận xét của Phản biện
	Kết luận 

(đáp ứng yêu cầu hay không đáp ứng yêu cầu)

	
	
	
	

	1
	Thông tin chung về học phần 
	................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
	

	2
	Tóm tắt nội dung học phần
	................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
	

	3
	Mục tiêu của học phần
	................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
	

	4
	Chuẩn đầu ra của học phần
	................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
	

	5
	Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 
	................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
	

	6
	Đánh giá học phần
	................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
	

	7
	Nội dung chi tiết học phần – Lịch trình giảng dạy 
	................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
	

	8
	Học liệu 
	................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
	

	9
	Thông tin về giảng viên
	................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
	


Những ý kiến khác:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Kết luận chung: 
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

	
	Quảng Nam, ngày      tháng    năm 20...

Người nhận xét
(Kí và ghi rõ họ tên)




Biểu mẫu 010. 
Biên bản thẩm định đề cương chi tiết bài giảng
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA....................................
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG HỌC PHẦN
1. Thời gian:…………………………………………………………………………...…….

2. Địa điểm:………………………………………………………………………………….
3. Thành phần Hội đồng:…………………………………………………………………...

Chủ tịch:……………………………………………………………….……………….

Phản biện 1:…………………………………………………………………………….

Phản biện 2:…………….………………………………………………………...…….

Thư kí:………………………………………………….………………………...…….

4. Các thành phần tham dự khác:

…………………………………………………………………………………………...…...
…………………………………………………………………………………………...…...
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

1. Họ và tên tác giả:……………………………………………………………...…….

2. Tên học phần:…………………………………………………………………...…...

3. Họ và tên người cộng tác:………….…………………………………………...…...
II. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
1. Thông tin chung về học phần 
…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………...…….

2. Tóm tắt nội dung học phần 
…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

3. Mục tiêu của học phần 
…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

4. Chuẩn đầu ra của học phần 
…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 
…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………


6. Đánh giá học phần 
…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

7. Nội dung chi tiết học phần – Lịch trình giảng dạy 
…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

8. Học liệu 
…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

9. Thông tin về giảng viên
…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

10. Các câu hỏi và giải trình của tác giả

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

11. Kết luận của Hội đồng

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………Phiên họp kết thúc vào lúc………giờ………ngày………tháng………năm………

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG





THƯ KÍ

Biểu mẫu 011. Phiếu nhận xét bài giảng
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
KHOA ……………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU NHẬN XÉT BÀI GIẢNG

1. Họ và tên cán Bộ nhận xét (học hàm, học vị):…………………………………………….
2. Đơn vị công tác :……………………………………………………………………………
3. Phản biện: .......................................................................................................................

4. Tên bài giảng:…………………………………...................................
 …………………………………………………………..................................
5. Tác giả: ……………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………
NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Mục đích, yêu cầu 

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

2. Đánh giá nội dung (nội dung sắp xếp tại các chương, mục ...)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

3. Bố cục, hình thức

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

4. Những sai sót (nếu có) và những vấn đề chưa hợp lí
…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

5. Kết luận

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………
	
	Quảng Nam, ngày      tháng    năm 20...

Người nhận xét
(Kí và ghi rõ họ tên)




Biểu mẫu 012. Biên bản thẩm định bài giảng
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
KHOA ……………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH BÀI GIẢNG

1. Thời gian:……………………………………………………………………

2. Địa điểm:……………………………………………………………………
3. Thành phần Hội đồng:……………………………………………………..

Chủ tịch:……………………………………………………………......

Phản biện 1:…………………………………………………………….

Phản biện 2:…………………………………………………………….

Thư kí:………………………………………………………………….

4. Các thành phần tham dự khác:

…………………………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ BÀI GIẢNG

1. Họ và tên tác giả: ……………………………………………………………………

2. Khoa/Tổ chuyên môn: ………………………………………………………………

3. Tên bài giảng: …………………………………………………...
..................................................................................................................................................


4. Họ và tên người cộng tác:…………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….
II. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
1. Mục đích, yêu cầu 

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

2. Đánh giá nội dung (nội dung sắp xếp tại các chương, mục ...)

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

3. Bố cục, hình thức

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

4. Những sai sót (nếu có) và những vấn đề chưa hợp lí
…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………


5. Các câu hỏi và giải trình của tác giả
…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. Kết luận của Hội đồng
…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………








  


Biên bản kết thúc vào lúc………giờ………ngày………tháng………năm………

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG





THƯ  KÍ
Biểu mẫu 013. Bản giải trình và điều chỉnh theo ý kiến của Hội đồng
	UBND TỈNH QUẢNG NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 


BẢN GIẢI TRÌNH VÀ ĐIỀU CHỈNH THEO Ý KIẾN HỘI ĐỒNG
THẨM ĐỊNH BÀI GIẢNG/TÀI LIỆU THAM KHẢO/GIÁO TRÌNH
I. Tên bài giảng/tài liệu tham khảo/giáo trình:…………………………….
…………………………………………………………………………...

II. Tác giả (Nhóm tác giả):
1. Tác giả 1:…………………...Học hàm (Học vị):…………..Đơn vị…………….....

2. Tác giả 2:…………………...Học hàm (Học vị):…………..Đơn vị…………….....

3. Tác giả 3:…………………...Học hàm (Học vị):…………..Đơn vị…………….....

III. Thành phần hội đồng thẩm định bài giảng/tài liệu tham khảo/giáo trình:

1. Chủ tịch:………………..........Học hàm (Học vị):…………Đơn vị:……….............

2. Thư kí: :………………..........Học hàm (Học vị):…………Đơn vị:….……………

3. PB1:………………….............Học hàm (Học vị):…………Đơn vị………………..

4. PB2:………………….............Học hàm (Học vị):…………Đơn vị………………..

5. PB3:………………….............Học hàm (Học vị):…………Đơn vị……………......

IV. Thời gian, địa điểm thẩm định bài giảng/tài liệu tham khảo/giáo trình:

1. Thời gian:……………………………………………………………………………

2. Địa điểm:…………………………………………………………………………….

V. Nội dung giải trình và điều chỉnh:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

                                                                                Quảng Nam, ngày….tháng….năm…
	Xác nhận của hội đồng

Thư kí hội đồng                 Chủ tịch hội đồng           


	Tác giả (Nhóm tác giả)




Biểu mẫu 014. Phiếu nhận xét tài liệu tham khảo
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
KHOA ……………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU NHẬN XÉT TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Họ và tên chủ biên (hoặc đồng tác giả):…………………………………………..

2. Tên tài liệu tham khảo:……………………………………………………………
3. Mã số: …………………………………………………………………………….

4. Họ và tên người cộng tác:………………………………………………………...
  II. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT:


1. Họ và tên:………………………….. Phản biện: ………………………………..


2. Chuyên ngành:……………………………………………………………………


3. Học hàm/ học vị:…………………………………………………………………


4. Đơn vị:……………………………………………………………………………

  III. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

	STT
	Các tiêu chí đánh giá
	Điểm đánh giá

(tháng điểm 100)

	1
	Đảm bảo về mặt bản quyền (trên 70%):

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..


	……../30

	2
	Mức độ phù hợp của nội dung kiến thức với mục tiêu chương trình:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..


	……./25

	3
	Mức độ hỗ trợ người dạy về phương pháp, hình thức tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập của người học; hỗ trợ người học phương pháp học tập:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..


	……../15

	4
	Mức độ phù hợp của cấu trúc tài liệu tham khảo theo chương, bài:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..


	……../15

	5
	Hình thức trình bày của tài liệu tham khảo:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..


	………./15

	
	Tổng cộng


	……../100

	
	Xếp loại:

A: Từ 80 đến 100, B: Từ 65 đến dưới 80, C: Từ 50 đến dưới 65

Nếu kết quả dưới 50 là không đạt yêu cầu


	……………


  V. CÁC Ý KIẾN ĐỀ XUẤT/ĐỀ NGHỊ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	
	Quảng Nam, ngày … tháng … năm ……

Người nhận xét
(Kí và ghi rõ họ tên)




Biểu mẫu 015. 
Phiếu đánh giá xếp loại tài liệu tham khảo
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
KHOA …………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TÀI LIỆU THAM KHẢO
   Tên tài liệu tham khảo:…………………………………………………………

   Mã số: ……………………………………………………………………………………..
   Tác giả:…………………………………………………………………………………….
	STT
	Các tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá của thành viên Hội đồng

	1.
	Đảm bảo về mặt bản quyền (trên 70%)
	30
	

	2.
	Mức độ phù hợp của nội dung kiến thức với mục tiêu chương trình
	25
	

	3.
	Mức độ hỗ trợ người dạy về phương pháp, hình thức tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập của người học; hỗ trợ người học phương pháp học tập
	15
	

	4.
	Mức độ phù hợp của cấu trúc tài liệu tham khảo theo chương, bài
	15
	

	5.
	Hình thức trình bày của tài liệu tham khảo
	15
	

	
	Tổng cộng
	100
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	Quảng Nam, ngày … tháng … năm ……

Người đánh giá

(Kí và ghi rõ họ tên)


Biểu mẫu 016. 
Biên bản thẩm định tài liệu tham khảo
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
KHOA ……………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Thời gian:……………………………………………………………………

2. Địa điểm:……………………………………………………………………
3. Thành phần Hội đồng:……………………………………………………..

Chủ tịch:……………………………………………………………......

Phản biện 1:…………………………………………………………….

Phản biện 2:…………………………………………………………….

Phản biện 3:…………………………………………………………….

Thư kí:………………………………………………………………….

4. Các thành phần tham dự khác:

…………………………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Họ và tên chủ biên (hoặc đồng tác giả): …………………………………………….

2. Tên tài liệu tham khảo: ……………………………………………………………...

3. Mã số: ……………...………………………………………………………………..


4. Họ và tên người cộng tác:…………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

II. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

	STT
	Các tiêu chí đánh giá
	Điểm đánh giá

(tháng điểm 100)

	1
	Đảm bảo về mặt bản quyền (trên 70%):

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..
	……../30

	2
	Mức độ phù hợp của nội dung kiến thức với mục tiêu chương trình:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..
	……./25

	3
	Mức độ hỗ trợ người dạy về phương pháp, hình thức tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập của người học; hỗ trợ người học phương pháp học tập:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..
	……../15

	4
	Mức độ phù hợp của cấu trúc tài liệu tham khảo theo chương, bài:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..


	……../15

	5
	Hình thức trình bày của tài liệu tham khảo:
…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..


	………./15
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	Xếp loại:

A: Từ 80 đến 100, B: Từ 65 đến dưới 80, C: Từ 50 đến dưới 65

Nếu kết quả dưới 50 là không đạt yêu cầu


	……………


III. CÁC Ý KIẾN VÀ GIẢI TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản kết thúc vào lúc………giờ………ngày………tháng………năm………

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG





THƯ KÍ

Biểu mẫu 017. Bảng tổng hợp đăng kí giáo trình cấp Trường
BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÍ  GIÁO TRÌNH,  CẤP TRƯỜNG (ĐỢT ……)
KHOA: ...............................NĂM HỌC: …....-…….

	STT
	Họ và tên (Chủ trì, thành viên)
	Đơn vị
	Tên ĐT, GT,  hoặc SK
	Loại hình

(ĐT, GT, SK)
	Số tín chỉ

(đối với GT)
	Kinh phí dự kiến (đối với ĐT)
	Thời gian thực hiện
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	3
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	5
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Quảng Nam ngày …. tháng …. năm …..
NGƯỜI LẬP BẢNG 
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